
TT MSSV SCC HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP HPIV TB XL NƠI SINH

1 179213575 #REF! Nguyễn Đồng Bang 01/06/1987 D17XDDB 6.4 6.4 TBK Bình Định

2 179522801 #REF! Đặng Thành Đức 27/02/1990 D17QNH1 5.7 5.7 TB Quảng Ngãi

3 179412215 #REF! Nguyễn Quốc Dũng 01/03/1986 D17DLK 6.6 6.6 TBK Hà Tĩnh

4 179412216 #REF! Lê Thị Kim Duyên 16/10/1989 D17DLK 7.1 7.1 K Đà Nẵng

5 179412219 #REF! Lê Thị Hồng Hạnh 11/04/1989 D17DLK 7.8 7.8 K Phú Yên

6 179323875 #REF! Cù Thanh Hiền 23/03/1990 D17KDN1B 7.0 7.0 K Khánh Hòa

7 179522809 #REF! Trần Thị Như Hiền 26/02/1990 D17QNH1 5.7 5.7 TB Quảng Ngãi

8 179212909 #REF! Nguyễn Thị Thanh Hồng 30/12/1988 D17XDD 5.9 5.9 TB Quảng Ngãi

9 179332739 #REF! Nguyễn Thùy Linh 01/04/1990 D17QTH1 6.7 6.7 TBK Vũng Tàu

10 179412226 #REF! Nguyễn Thị Trúc Ly 20/04/1990 D17DLK 6.7 6.7 TBK DakLak

11 179322534 #REF! Võ Thị Thanh Nga 08/06/1987 D17KDN1 6.4 6.4 TBK Quảng Nam

12 179523798 #REF! Trần Thị Mỹ Ngân 01/10/1989 D17QNHB1 7.6 7.6 K Quảng Ngãi

13 179313831 #REF! Bùi Thị Như Ngọc 26/12/1989 D17KKT1B 6.6 6.6 TBK Đà Nẵng

14 179522827 #REF! Trần Thị Tuyết Nhung 04/01/1990 D17QNH1 7.3 7.3 K Đà Nẵng

15 179332757 #REF! Hoàng Ngọc Ninh 08/06/1989 D17QTH1 6.2 6.2 TBK DakLak

16 169331667 #REF! Dư Quốc Phục 08/12/1988 D17QTH1 7.3 7.3 K Đà Nẵng

17 179332760 #REF! Phạm Thị Phƣơng 01/01/1989 D17QTH1 6.2 6.2 TBK Đà Nẵng

18 179412236 #REF! Huỳnh Thị Thanh Sang 22/12/1989 D17DLK 6.5 6.5 TBK Đà Nẵng

19 179414764 #REF! Nguyễn Thị Sáu 22/10/1990 D17DLKB 7.3 7.3 K Quảng Bình

20 179522829 #REF! Trần Sinh 03/10/1988 D17QNH1 5.2 5.2 TB Quảng Nam

21 179523820 #REF! Lê Nho Quốc Thắng 20/02/1990 D17QNHB1 6.4 6.4 TBK Quảng Nam

22 179322574 #REF! Lê Nguyên Thảo 12/11/1987 D17KDN1 6.6 6.6 TBK Đà Nẵng

23 179322578 #REF! Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/12/1987 D17KDN1 6.2 6.2 TBK Quảng Nam

24 179333230 #REF! Ngô Thị Thiên 02/12/1987 D17QTH1 6.4 6.4 TBK Kon Tum

25 179333743 #REF! Nguyễn Thị Mai Thu 11/09/1990 D17QTHB2 6.2 6.2 TBK Đà Nẵng

26 179412244 #REF! Bảo Tú 02/05/1988 D17DLK 6.7 6.7 TBK Đà Nẵng

27 179522854 #REF! Phạm Xuân Tuấn 27/05/1990 D17QNH1 7.8 7.8 K Quảng Trị

28 179332783 #REF! Lê Anh Tuấn 07/07/1990 D17QTH1 6.2 6.2 TBK Gia Lai

29 179113502 #REF! Ngô Minh Tuấn 18/01/1989 D17TMTB 5.9 5.9 TB Đà Nẵng

30 179332786 #REF! Đặng Quốc Việt 02/10/1990 D17QTH1 5.7 5.7 TB Hà Tĩnh

31 179212942 #REF! Phan Quốc Việt 13/11/1984 D17XDD 5.7 5.7 TB Quảng Bình

32 179113504 #REF! Phạm Quang Vũ 01/01/1990 D17TMTB 5.9 5.9 TB Đà Nẵng

33 179523822 #REF! Huỳnh Thị Tường Vy 18/12/1990 D17QNHB1 6.4 6.4 TBK Quảng Nam

34 179322624 #REF! Lê Hoàng Yến 17/05/1988 D17KDN3 6.6 6.6 TBK Đà Nẵng

35 179523768 #REF! Nguyễn Thị Hạnh 21/06/1989 D17QNHB1 6.7 6.7 TBK Đà Nẵng

36 179333735 #REF! Lê Ngọc Thƣ 09/02/1990 D17QTHB1 5.6 5.6 TB Đà Nẵng

1 179323879 #REF! Trần Thị Hồng Liên 14/08/1990 D17KDN1B 7.2 7.2 K Quảng Bình

2 179323917 #REF! Hà Thị Phương Liên 28/07/1990 D17KDN1B 7.0 7.0 K Quảng Ngãi

3 179322547 #REF! Trần Kim Nhung 26/11/1988 D17KDN2 7.0 7.0 K Đà Nẵng

4 179322535 #REF! Nguyễn Thị Kim Ngân 22/11/1988 D17KDN2 7.2 7.2 K Quảng Nam

5 179323888 #REF! Trịnh Thị Phương Oanh 28/10/1989 D17KDN2B 7.2 7.2 K Bình Định

6 179323923 #REF! Phan Thị Minh 08/08/1989 D17KDN2B 7.0 7.0 K Đà Nẵng

7 179323982 #REF! Nguyễn Thị Vạn Duyên 21/05/1990 D17KDNB 7.0 7.0 K Quảng Nam
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ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QP-AN 

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2013



8 179332727 #REF! Lê Thị Thu Hiền 10/08/1990 D17QTH 7.0 7.0 K Đà Nẵng

9 179113459 #REF! Đặng Xuân Sang 23/03/1982 D17TMTB 7.0 7.0 K Quảng Nam
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TT MSSV SCC HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP HP TB XL NƠI SINH

1 169321786 01BSQP/D16 Nguyễn Tuấn Dương 11/06/1988 D16KDN1 5.0 6.0 TBK Quảng Trị
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